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mũi 2

Số điện thoại

1 Vi Văn Tài 27/10/2000 2118030108 CCQ1803B 07/12/2021 0966884037

2 Nguyễn Huy Hoàng 21/08/2000 2118030146 CCQ1803C 16/11/2021 0376830579

3 Trương Thanh Nhã 17/07/2000 3118030235 CCQ1803D 03/12/2021 0375742515

4 Nguyễn Thành Thọ 29/11/2001 2119030058 CCQ1903B 21/08/2021 0923125736

5 Giáp Tấn Thi 20/01/2001 2119030094 CCQ1903C 15/12/2021 0347783561

6 Dương Khắc Huy 20/06/2001 2119030074 CCQ1903C 09/01/2021 0352384413

7 Giáp Tấn Thi 20/01/2001 2119030094 CCQ1903C 13/12/2021 0347783561

8 Trần Quang Huy 15/10/2001 2119030115 CCQ1903D 19/11/2001 0372935679

9 Nguyễn Minh Mẫn 14/09/2001 2119030118 CCQ1903D 20/01/2022 0975781033

10 Nguyễn Hoàng Quân 10/01/2001 2119030123 CCQ1903D 11/12/2021 0777519039

11 Trần Minh Vũ 27/08/2001 2119030208 CCQ1903E 18/11/2021 0369539615

12 Bùi Minh Luận 10/10/2001 2119030153 CCQ1903E 12/11/2021 0989958097

13 Phạm Thế Vỷ 16/10/2001 2119030204 CCQ1903F 02/12/2021 0865083202

14 Nguyenx Xuân Quỳnh 22/09/2001 2119030194 CCQ1903F 03/11/2021 0354454614

15 Trần Sơn Trí 24/04/2001 2119030199 CCQ1903F 23/11/2021 0333161581

16 Nguyễn Văn Cường 23/11/2001 2119030173 CCQ1903F 05/12/2021 0967320637

17 Điểu Phong 03/09/2001 2120030021 CCQ2003A 06/11/2021 0373199880

18 Nguyễn Bảo Huy 27/08/2002 2120030008 CCQ2003A 04/12/2021 0372672070

19 Nguyễn Thành Quốc 04/04/2002 2120030024 CCQ2003A 10/12/2021 0393944697

20 Lê Kim Yên 26/12/2002 2120030034 CCQ2003A 03/12/2021 0359541785

21 Phạm Quốc Tuân 17/12/2002 2120030030 CCQ2003A 10/11/2021 0356180530
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22 Bùi Trọng Phong 10/06/2001 2120030022 CCQ2003A 24/10/2021 0355451730

23 Nguyễn Văn Phát 03/10/2002 2120030020 CCQ2003A Không nhớ 0369836258

24 Dương Đức Hiếu 20/01/2002 2120030045 CCQ2003B 30/11/2021 0365762941

25 Ngọ Duy Anh 26/02/1998 2120030071 CCQ2003C 14/10/2021 0969431427

26 Trần Thanh Tùng 16/05/2002 2120030102 CCQ2003C 30/11/2021 0962733750

27 Phan Trọng Hiếu 02/05/2002 2120030113 CCQ2003D 28/11/2021 0987282606

28 Nguyễn Văn Thắng 03/11/2001 2120030130 CCQ2003D 20/11/2021 0707056806

29 Hồ Văn Thống 28/08/2002 2120030132 CCQ2003D 29/11/2021 0973044356

30 Trần Vĩnh Phú 30/10/2002 2120030163 CCQ2003E 01/12/2021 0398369302

31 Nguyễn Đức Hiếu 23/10/2002 2120030151 CCQ2003E 16/11/2021 0345934029

32 Nguyễn Hoàng Quốc 09/01/2001 2120030165 CCQ2003E 20/11/2021 0395825099

33 Lê Thanh Toàn 01/08/2002 2120030172 CCQ2003E 29/11/2021 0868293427

34 Phạm Khang Huy 02/06/2001 2120030153 CCQ2003E 23/11/2021 0364077617

35 Nguyễn Xuân Dự 20/08/2002 2120030184 CCQ2003F 09/12/2021 0396961021

36 Lý Đình Trương 24/10/2003 2121030029 CCQ2103A 28/11/2021 0966485074

37 Đặng Văn Khoa 07/04/2003 2121030010 CCQ2103A 04/12/2021 0384752771

38 Đồng Sĩ Khang 26/12/2003 2121030009 CCQ2103A 02/12/2021 0865485865

39 Trần Văn Thi 13/02/2002 2121030003 CCQ2103A 06/12/2021 0329320948

40 Trần Văn Thông 23/09/2003 2121030019 CCQ2103A 27/11/2021 0335964023

41 Nguyễn Hoàng Lực 29/08/2003 2121030015 CCQ2103A 30/11/2021 0344578853

42 Nguyễn Trung Hiếu 11/09/2002 2121030040 CCQ2103B 15/09/2021 0355060091

43 Lê Bảo Kiền 17/08/2003 2121030043 CCQ2103B 29/10/2021 0938078905

44 Phạm Nhật Công Danh 04/08/2003 2121030056 CCQ2103B 18/12/2021 0925087005

45 Võ Đang Trường 10/09/2003 2121030066 CCQ2103B 08/12/2021 0352902947

46 Tô Chí Hiệu 04/09/2003 2121030067 CCQ2103B 03/12/2021 0309056185

47 Phạm Phước Vinh 27/10/2003 2121030058 CCQ2103B 02/12/2021 0386179348

48 Lê ĐìNh Chương 06/05/2003 2121030068 CCQ2103B 06/12/2021 0368584320



49 Lê ĐìNh Chương 06/05/2003 2121030067 CCQ2103B 06/12/2021 0368584320

50 Trần Văn Luận 03/01/2003 2121030059 CCQ2103B 30/11/2021 0965597751

51 Đỗ Y Bun 17/12/2003 2121030057 CCQ2103B 30/12/2021 0346545822

52 Nguyễn Hữu Hưng 04/12/2003 2121030060 CCQ2103B 11/01/2022 0332447820

53 Trần Đình Hoàn 20/04/2003 2121030104 CCQ2103C 10/11/2021 0389556561

54 Nguyễn Quốc Toản 19/06/2003 2121030078 CCQ2103C 04/11/2021 0935546034

55 Trương Hải Hùng 16/04/2003 2121030093 CCQ2103C 05/11/2021 0326324404

56 Nguyễn Thanh Nhựt 16/05/2003 2121030076 CCQ2103C 07/12/2021 0387000210

57 Phạm Hiệu 26/09/2003 2121030074 CCQ2103C 06/12/2021 0356048744

58 Nguyễn Vương Sĩ 06/03/2003 2121030148 CCQ2103D 06/12/2021 0332627172

59 Nguyễn Trung Hải 26/04/2003 2121030123 CCQ2103D 10/11/2021 0325379703

60 Nguyễn Hoàng Thành 28/02/2003 2121030143 CCQ2103D 20/11/2021 0363182721

61 Nguyễn Quang Việt 27/04/2003 2121030120 CCQ2103D 29/11/2021 0386571551

62 Trần Công Bình 02/07/2003 2121030111 CCQ2103D 16/11/2021 0961905001

63 Đinh Duy Phúc 15/09/2003 2121030127 CCQ2103D Chưa tiêm 0582155082

64 Nguyễn Văn Hiếu 20/10/2022 2121030039 CCQ2103B 06/12/2003 0978571325

65 Võ Văn Phong 17/04/2001 2119030192 CCQ1903F 01/12/2021 0589455676

66 Nguyễn Ngọc Hiềm 08/04/2003 2121030006 CCQ2103A 05/11/2021 0374109972

67 Nguyễn Đình Tuấn 27/11/2000 2118040054 CCQ1804A 18/11/2021 0385955211

68 Đào Công Dương 19/06/2000 2119040005 CCQ1904A 12/10/2021 0355380544

69 Lê Thành Văn 26/09/2022 2119040032 CCQ1904A 19/12/2021 0366743109

70 Tạ Thành Huynh 24/06/2000 2119040014 CCQ1904A 18/11/2021 0898132582

71 Nguyễn Hữu Thọ 01/05/2001 2119040027 CCQ1904A 03/12/2021 0353507583

72 Huỳnh Trần Pháp 10/04/2001 2120040009 CCQ2004A 08/09/2021 0368992832

73 Phạm Công Lân 29/01/1998 2120040029 CCQ2004A 29/12/2021 0369830043

74 Nguyễn Tô Ni 27/12/2002 2120040026 CCQ2004A 15/09/2021 0358062707

75 Lương Đắc Nhân 09/03/2001 2121040020 CCQ2104A 30/11/2021 0327598462



76 Trần Duy Tưởng 08/01/2003 2121040001 CCQ2104A 10/11/2021 0348740517

77 Phan Anh Vũ 06/07/2003 2121040023 CCQ2104A 13/12/2021 0866028356

78 Nguyễn Phúc Tuân 20/09/2000 2118140051 CCQ1814A 28/10/2021 0961384746

79 Nguyễn Thị Ngọc Ly 02/01/2001 2119140040 CCQ1913B 03/12/2021 0396129132

80 Võ Đức Thuận 30/11/2001 2119140031 CCQ1914A 21/11/2021 0814215294

81 Nguyễn Văn Dũng 21/10/2001 2119140003 CCQ1914A 06/12/2021 0367155179

82 Phan Thanh Hữu 04/06/1997 2119140013 CCQ1914A 10/09/2021 0373134525

83 Lê Quang Dũng 22/08/2001 2119140001 CCQ1914A 29/10/2021 0971536500

84 Trần Minh Hiếu 17/06/2001 2119140008 CCQ1914A 18/11/2021 0854415417

85 Nguyễn Thành Duy 04/11/2001 2119140036 CCQ1914B 28/11/2021 0382315261

86 Lê Vũ Luân 19/05/2001 2119140048 CCQ1914B 20/10/2021 0979101940

87 Lê Văn Phong 24/12/2001 2119140050 CCQ1914B 19/11/2021 0389611536

88 Nguyễn Văn Tình 30/04/2001 2119140062 CCQ1914B 24/11/2021 0356100711

89 Hồ Minh Quang 23/12/2001 2119140052 CCQ1914B 09/11/2021 0356162163

90 Võ Quý 11/02/2001 2119140054 CCQ1914B 29/10/2021 0352547412

91 Trương Trung Nghĩa 30/09/2001 2119140049 CCQ1914B 30/10/2021 0888639073

92 Trần Hoàng Long 10/01/2001 2119140046 CCQ1914B 04/10/2021 0356905943

93 Trịnh Sơn Tây 02/01/2001 2119140056 CCQ1914B 03/12/2021 0981998082

94 Dương Thu Nga 20/03/2002 2120140046 CCQ2013B 01/12/2021 0373441013

95 Đinh Văn Khải 10/10/2002 2120140010 CCQ2014A 08/01/2022 0394162138

96 Nguyễn Công Hải 03/04/2001 2120140005 CCQ2014A 24/11/2021 0912897927

97 Nguyễn Minh Đức 18/06/2001 2120140004 CCQ2014A 02/12/2021 0335839949

98 Lê Minh Lượng 10/05/2002 2120140017 CCQ2014A 18/11/2021 0383887404

99 Vương Công Tuyền 29/10/2002 2120140032 CCQ2014A 27/11/2021 0392016907

100 Phan Trung Hiếu 17/12/2002 2120140007 CCQ2014A 10/11/2021 0373271907

101 Nguyễn Quốc Hòa 26/11/2000 2120140008 CCQ2014A 24/11/2021 0363889943

102 Nguyễn Quốc Hòa 26/11/2000 2120140008 CCQ2014A 24/11/2021 036388994e



103 Bùi Nguyên Trí Tài 24/10/1999 2120140026 CCQ2014A 27/10/2021 0354154512

104 Nguyễn Duy Tính 09/02/2002 2120140030 CCQ2014A Chưa tiêm 0385922195

105 Nguyễn Duy Khánh 17/02/2002 2120140055 CCQ2014B 20/11/2021 0395116725

106 Nguyễn Giang Sơn 10/07/2002 2120140060 CCQ2014B 21/11/2021 0327802451

107 Nguyễn Ngọc Lâm 20/10/2003 2121140003 CCQ2114A 27/11/2021 0384922909

108 Trần Thế Thuận 03/12/2003 2121140026 CCQ2114A 14/11/2021 0378282864

109 ·Bùi Minh Nhựt 26/02/2003 2121140002 CCQ2114A 24/11/2021 0564288465

110 Nguyễn Thanh Phong 14/08/1999 2121140004 CCQ2114A 24/11/2021 0867836081

111 Đỗ Minh Trường 06/05/2003 2121140016 CCQ2114A 21/11/2021 0379714219


